
Phụ lục II 

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU  

ẤP, KHÓM VĂN HÓA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND 

ngày      tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) 

 

Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

I. Đời sống 

kinh tế ổn 

định và phát 

triển 

1. Tỷ lệ người 

trong độ tuổi 

lao động có việc 

làm và thu nhập 

ổn định 

- Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi 

lao động có khả năng tham gia lao 

động từ 90% trở lên. 

- Thu nhập bình quân đầu người cao 

hơn mức thu nhập bình quân chung của 

tỉnh. 

Đạt 

2. Tỷ lệ hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo thấp 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn 

mức bình quân chung của tỉnh. 
Đạt  

3. Phát triển 

ngành nghề 

truyền thống 

hoặc có đóng 

góp về văn hóa, 

công nghệ, khoa 

học kỹ thuật 

cho địa phương 

- Có các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn về ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong lao động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Có hoạt động bảo vệ và phát triển 

ngành nghề truyền thống. 

- Có hợp tác và liên kết phát triển kinh 

tế. 

Đạt 

4. Tham gia, 

hưởng ứng các 

phong trào phát 

triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội 

do địa phương 

tổ chức 

- Có từ 85% trở lên hộ gia đình tham 

gia, hưởng ứng các phong trào phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa 

phương tổ chức. 

- Có từ 90% trở lên hộ gia đình tham 

gia cuộc vận động xây dựng nông thôn 

mới; tham gia xây dựng hoặc có đóng 

góp để phát triển cơ sở vật chất hạ tầng 

kinh tế-xã hội ở cộng đồng. 

- Có 70% hộ gia đình trở lên có nhà ở 

bền vững (03 cứng: nền cứng, khung 

cứng, mái cứng) hoặc nhà ở bằng cây 

gỗ địa phương sạch đẹp ngăn nắp gọn 

Đạt 
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

gàng; không có nhà ở tạm bợ, dột nát. 

- 50% đường trục ấp, khóm, liên ấp, 

khóm được cứng hóa đảm bảo giao 

thông đường bộ thông suốt quanh năm; 

ngoài ra các đường xóm, đường hẻm 

phải sạch đẹp và không lầy lội vào mùa 

mưa. 

- Không lấn chiếm lòng, lề đường để 

kinh doanh, mua bán; các tuyến giao 

thông chính có chiếu sáng theo quy 

định. 

II. Đời sống 

văn hóa, tinh 

thần lành 

mạnh, phong 

phú 

1. Nhà văn hóa, 

sân thể thao, 

điểm đọc sách 

phục vụ cộng 

đồng phù hợp 

với điều kiện 

thực tiễn của 

ấp, khóm 

- Nhà Văn hóa từ có diện tích đất quy 

hoạch 300m2 trở lên, quy mô xây dựng 

đảm bảo từ 100 chỗ ngồi trở lên. 

- Diện tích đất quy hoạch Khu thể thao, 

sân tập thể thao đơn giản từ 500 m2 trở 

lên (chưa kể diện tích dân bóng đá đơn 

giản, các công trình thể thao có thể ở 

nhiều vị trí trên địa bàn). 

- Có khu vệ sinh, cổng, hàng rào cây 

xanh. 

- Có thiết bị âm thanh, bàn, ghế, tủ 

sách đảm bảo cho sinh hoạt văn hóa, 

họp hội tối thiểu 100 người; có hệ 

thống điện sử dụng an toàn; có nước 

phục vụ sinh hoạt. 

- Trang trí, khánh tiết đảm bảo theo 

quy định; có bảng thông tin; có bảng 

vàng vinh dự ghi thông tin danh sách 

đóng góp xây dựng đời sống văn hóa, 

xây dựng nông thôn mới, những gương 

điển hình tiêu biểu trong lao động, sản 

xuất, kinh doanh của ấp/khóm… 

- Các bảng công bố tiêu chuẩn về các 

danh hiệu văn hoá; tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới; Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình; Quy ước cộng đồng; 

bản đồ quy hoạch. 

Đạt  
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

- Có một số dụng cụ thể thao phù hợp 

với phong trào thể thao quần chúng ở 

địa phương. 

2. Trẻ em trong 

độ tuổi đi học 

được đến 

trường 

- 100% trẻ em trong độ tuổi đi học 

được đến trường 
Đạt  

3. Tổ chức hoạt 

động văn hóa 

văn nghệ, thể 

dục thể thao, 

vui chơi, giải trí 

lành mạnh 

- 50% số dân của ấp/khóm tham gia 

hoạt động văn hóa, văn nghệ thường 

xuyên. 

- 35% số dân của ấp/khóm tham gia 

hoạt động thể dục thể thao thường 

xuyên. 

- Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí 

cho trẻ em đạt 30% thời gian hoạt động 

của nhà văn hóa. 

- Duy trì hoạt động các loại hình Câu 

lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi 

dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, 

thể dục, thể thao và các hoạt động vui 

chơi, giải trí cho trẻ em… 

Đạt  

(chứng minh 

số cuộc tổ 

chức trong 

năm thông 

qua kế 

hoạch, báo 

cáo, hình 

ảnh hoạt 

động…)  

 

4. Tỷ lệ hộ gia 

đình thực hiện 

nếp sống văn 

minh trong việc 

cưới, việc tang, 

lễ hội 

- Có từ 90% trở lên hộ gia đình thực 

hiện tốt nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. 

- Không có hành vi truyền bá và hành 

nghề mê tín dị đoan, không có các hủ 

tục lạc hậu. 

Đạt  

5. Thực hiện tốt 

công tác hòa 

giải ở cơ sở; 

công tác phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

- 100% các vụ bạo lực gia đình, mâu 

thuẫn, bất hòa ở cộng đồng được tổ 

chức hòa giải đạt kết quả tốt. 

- Không phát sinh người mắc tệ nạn xã 

hội ở cộng đồng; không có người sử 

dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc 

hại. 

- Không để xảy ra hoạt động chế tạo, 

sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng 

trái phép vũ khí, vật nổ, công cụ hỗ trợ 

Đạt  
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

và pháo. 

- Không có hành vi lây truyền dịch 

bệnh trong cộng đồng. 

6. Bảo tồn, phát 

huy các giá trị 

di sản văn hóa, 

các hình thức 

sinh hoạt văn 

hóa, thể thao 

dân gian truyền 

thống của địa 

phương 

- Các di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ. 

- Duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn 

hóa, thể thao nhằm bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Có nhiều hoạt động bảo tồn và phát 

huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, 

thể thao dân gian truyền thống ở địa 

phương. 

Đạt  

(có tài liệu, 

hình ảnh) 

 

III. Môi 

trường an 

toàn, thân 

thiện, cảnh 

quan sạch 

đẹp 

1. Hoạt động 

sản xuất, kinh 

doanh đáp ứng 

các quy định 

của pháp luật về 

bảo vệ môi 

trường 

- 100% Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá 

thể, hộ dân trên địa bàn phải đáp ứng 

các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; chất thải, nước thải, rác 

thải được thu gom, xử lý đúng quy 

định. 

 - 100% Hộ gia đình và cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Không để xảy ra tình trạng ngộ độc 

thực phẩm lớn (≥30 người mắc/vụ) trên 

địa bàn ấp/khóm. 

- Có hệ thống cấp, thoát nước; có điểm 

thu gom rác thải; có tổ vệ sinh, thường 

xuyên quét dọn, thu gom, xử lý rác thải 

về nơi xử lý tập trung theo quy định 

(đối với các ấp không có cụm, tuyến 

dân cư tập trung, cần tổ chức tốt việc 

vận động, hướng dẫn cho mỗi hộ gia 

đình đào hố thu gom, chôn lấp, xử lý 

rác thải hợp vệ sinh). 

Đạt  

2. Thực hiện 

việc mai táng, 

hỏa táng (nếu 

- 100% Cơ sở Dịch vụ mai táng thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc 

tang. 

Đạt 
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

có) đúng quy 

định của pháp 

luật và theo quy 

hoạch của địa 

phương 

- 100% gia đình khi có người qua đời 

làm thủ tục khai tử theo quy định của 

pháp luật. 

3. Các địa điểm 

vui chơi công 

cộng được tôn 

tạo, bảo vệ và 

giữ gìn sạch sẽ 

100% các điểm vui chơi công cộng 

trên địa bàn ấp, khóm thường xuyên 

được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ. 

Đạt  

4. Tham gia tự 

quản trong việc 

giữ gìn vệ sinh 

môi trường và 

phòng, chống 

dịch bệnh 

- Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao 

ý thức của người dân về bảo vệ môi 

trường; duy trì và phát triển phong trào 

sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Tổ chức và tham gia phòng, chống 

dịch bệnh do địa phương tổ chức. 

- Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo và 

rao vặt phù hợp. 

- 100% hộ gia đình cam kết tự quản 

trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường 

và phòng, chống dịch bệnh. 

- Hộ gia đình tham gia trồng cây xanh 

công cộng tại trong khuôn viên gia 

đình. 

- 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp 

vệ sinh; có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 

03 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch 

ngõ); 

- Không có hành vi lây truyền dịch 

bệnh; thường xuyên cải tạo, nâng cấp 

hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ. 

Đạt  

 

IV. Chấp 

hành tốt chủ 

trương của 

Đảng, chính 

sách, pháp 

1. Tích cực 

tham gia tuyên 

truyên, phổ 

biến, tổ chức 

thực hiện 

- Có đủ phương tiện, điều kiện và định 

kỳ có tổ chức hoạt động tuyên tuyền, 

phổ biến thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các quy định của địa phương. 

Đạt 
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

luật của Nhà 

nuớc; giữ 

vững trật tự, 

an toàn xã 

hội; tích cực 

tham gia các 

phong trào 

thi đua của 

địa phương 

nghiêm các chủ 

trương của 

Đảng, chính 

sách, pháp luật 

của Nhà nước 

- 100% hộ gia đình được phổ biến và 

nghiêm chỉnh thực hiện các đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các quy định của 

địa phương. 

- Không có vụ việc làm mất an ninh 

trật tự, an toàn xã hội phải bị xử lý. 

2. Tổ chức triển 

khai các phong 

trào thi đua của 

địa phương 

Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và các phong trào, cuộc vận 

động thi đua khác bằng nhiều hình thức 

thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho nhân 

dân. 

Đạt 

(có kế 

hoạch, tài 

liệu, hình 

ảnh các hoạt 

động) 

3. Các tổ chức 

tự quản ở cộng 

đồng hoạt động 

có hiệu quả 

- 100% các tổ chức tự quản trên địa 

bàn ấp, khóm hoạt động có hiệu quả. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 

sở theo Luật thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Có Quy ước của ấp/khóm được Ủy 

ban nhân dân cấp xã phê duyệt; phát 

huy vai trò tự quản cộng đồng thông 

qua thực hiện hương ước, quy ước; 

nhân rộng phát huy những mô hình 

mới, cách làm hay, hiệu quả. 

- Không để xảy ra tội phạm nghiêm 

trọng và không có công dân của ấp, 

khóm phạm tội nghiêm trọng trở lên. 

- Phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến 

nghị của nhân dân, giải quyết những 

vấn đề bức xúc ở cơ sở; không để có 

khiếu kiện đông người trái pháp luật. 

- Chi bộ Đảng, các tổ chức chính trị - 

xã hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. 

Đạt  

(có quyết 

định công 

nhận Quy 

ước; Quy 

chế dân chủ) 

4. Tỷ lệ hộ gia Có từ 85% hộ gia đình được công nhận Đạt 
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

đình trên địa 

bàn đạt danh 

hiệu gia đình 

văn hóa 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

 

5. Thực hiện tốt 

công tác phòng, 

chống bạo lực 

gia đình/ bạo 

lực trên cơ sở 

giới 

- Thực hiện tốt Luật trẻ em, Luật Hôn 

nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới 

và Chính sách dân số. 

- Không để xảy ra các vụ bạo lực gia 

đình phải xử lý. 

- Trên địa bàn ấp/khóm có xây dựng 

Câu lạc bộ phát triển bền vững, nhóm 

Phòng chống bạo lực gia đình và Địa 

chỉ tin cậy ở cộng đồng theo quy định. 

- Không có trường hợp hộ gia đình vi 

phạm chính sách dân số. 

Đạt 

(có kế 

hoạch, văn 

bản triển 

khai, báo 

cáo, số liệu, 

quyết định 

thành lập 

các mô hình 

PCBLGĐ) 

V. Có tinh 

thần đoàn 

kết, tương 

trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau 

trong cộng 

đồng 

1. Thực hiện 

các Cuộc vận 

động, Phong 

trào thi đua yêu 

nước do trung 

ương và địa 

phương phát 

động 

Thực hiện đầy đủ các chính sách của 

Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, 

từ thiện và đẩy mạnh thực hiện Phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người 

nghèo” và các cuộc vận động khác. 

Đạt 

(danh sách 

hộ tham gia) 

2. Quan tâm, 

chăm sóc người 

cao tuổi, trẻ em, 

người có công, 

người khuyết 

tật, người lang 

thang, cơ nhỡ 

và người có 

hoàn cảnh khó 

khăn 

- Tổ chức phát động và thực hiện tốt  

hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ 

đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, gia 

đình gặp khó khăn, người cô đợn, trẻ 

em mồ côi, người tàn tật và những 

người bất hạnh. 

- 100% gia đình chính sách, người có 

công với cách mạng, các đối tượng 

thuộc diện được hưởng trợ cấp theo 

quy định được quan tâm giúp đỡ, hoàn 

thành thủ tục và nhận trợ cấp xã hội 

đầy đủ. 

 - Có các hoạt động hiệu quả nhằm 

chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên của 

Đạt  

(kế hoạch, 

danh sách 

thụ hưởng) 
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Tên tiêu 

chuẩn 

Khung tiêu 

chuẩn 
Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá 

cộng đồng đối với đối tượng đặc biệt 

khó khăn, gia đình chính sách. 

3. Triển khai 

hiệu quả các mô 

hình “Gia đình 

học tập”, “Dòng 

họ học tập”, 

“Cộng đồng học 

tập” và các mô 

hình về văn 

hóa, gia đình tại 

cơ sở 

Có tổ chức tuyên truyền, vận động, 

triển khai thực hiện phong trào học tập 

suốt đời, nhân rộng các mô hình “Gia 

đình học tập”, “Dòng họ học tập”, 

“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học 

tập”, “Công dân học tập” gắn với nội 

dung triển khai xây dựng “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn - Khu phố văn hóa”, 

“Dòng tộc văn hóa” tại cơ sở mang lại 

hiệu quả thiết thực. 

Đạt  

(có hồ sơ, 

báo cáo và 

chứng minh 

bằng hình 

ảnh hoạt 

động) 

* Ghi chú: Ấp, Khóm được công nhận danh hiệu “Ấp, Khóm văn hóa” khi đạt 

tất cả các tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục này./. 
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